
STT TÊN ĐƠN VỊ

I Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai

1 Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố

2 Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng Thành phố

3 Ban Quản lý cửa khẩu chính Hoàng Diệu

4 Ban Quản lý cửa khẩu chính Lộc Thịnh

5 Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

6 Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai

- Trung tâm Đào tạo - Cung ứng lao động kỹ thuật

- Trung tâm Khai thác hạ tầng KCN

- Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai

7 Ban QLDA ĐTXD  thành phố Đồng Nai

- Ban Quản lý dự khu vực Chơn Thành

- Ban Quản lý dự khu vực Phú Riềng

- Ban Quản lý dự khu vực Bù Gia Mập

- Ban Quản lý dự khu vực Bù Đăng

- Ban Quản lý dự khu vực Phước Long

- Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

- Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

- Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

- Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

- Ban quản lý dự án khu vực Bình Long

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hớn Quản

- Ban quản lý dự án khu vực 1

- Ban quản lý dự án khu vực 2

- Ban quản lý dự án khu vực 3

- Ban quản lý dự án khu vực 4

- Ban quản lý dự án khu vực 5

- Ban quản lý dự án khu vực 6

- Ban quản lý dự án khu vực 7

- Ban quản lý dự án khu vực 8

- Ban quản lý dự án khu vực 9

- Ban quản lý dự án khu vực 10

- Ban quản lý dự án khu vực 11

8 Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư

9 Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố Đồng Nai

10 Công an Thành phố

11 Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai

12 Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Nai

13 Hội Người mù thành phố Đồng Nai

14 Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đồng Nai

15 Hội Nhà báo thành phố Đồng Nai

16 Hội Khuyến học thành phố Đồng Nai

17 Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Đồng Nai

18 Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Đồng Nai

19 Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin thành phố Đồng Nai

20 Hội Người cao tuổi thành phố Đồng Nai

21 Hội Luật gia thành phố Đồng Nai

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP THÀNH PHỐ
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22 Hội Sinh viên

23 Hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo

24 Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa thành phố Đồng Nai

25 Liên minh Hợp tác xã thành phố Đồng Nai

26 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đồng Nai

27 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đồng Nai

28 Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 thành phố Đồng Nai

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2  thành phố Đồng Nai

- Phòng công chứng số 2

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đồng Nai

29 Sở Công Thương thành phố Đồng Nai

- Chi cục Quản lý thị trường

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Nghiệp Đồng Nai

30 Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai

- Trung tâm Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai

31 Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai

- Văn phòng Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai

- Ban quản lý nghĩa trang

- Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đồng Nai

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đồng Nai

32 Sở Tài chính thành phố Đồng Nai

33 Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai

- Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai

- Chi cục Kiểm lâm thành phố Đồng Nai

- Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố Đồng Nai

- Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Đồng Nai

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh

- Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Mai

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc

- Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp

- Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai

- Trung tâm Công nghệ thông tin

- Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đồng Nai

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Đồng Nai

34 Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đồng Nai

35 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai

- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đồng Nai

- Thư viện thành phố Đồng Nai

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai

- Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai

- Bảo tàng thành phố Đồng Nai

- Trường Phổ thông Năng khiếu thể thao

- Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật

- Nhà xuất bản Đồng Nai
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36 Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai

- Trung Tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ

- Bến xe Biên Hòa-Đồng Nai

- Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng

- Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đồng Nai

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai

- Trung tâm Đào tạo lái xe Đồng Nai

37 Sở Ngoại vụ thành phố Đồng Nai

38 Sở Y tế

- Trung tâm Y tế khu vực Phú Riềng

- Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom

- Trung tâm Pháp y thành phố Đồng Nai

- Bệnh viện đa khoa Bình Phước

- Trung tâm y tế khu vực Bù Đăng

- Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Phước

- Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Mỹ

- Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Cửu

- Trung tâm Y tế khu vực Long Khánh

- Trung tâm Y tế khu vực Thống Nhất

- Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phước

- Trung tâm y tế khu vực Bình Long

- Trung tâm Y tế khu vực Bù Gia Mập

- Trung tâm y tế khu vực Phước Long

- Trung tâm Y tế khu vực Đồng Phú

- Trung tâm Y tế khu vực Đồng Xoài

- Trung tâm Y tế khu vực Định Quán

- Trung tâm Giám định Y khoa thành phố Đồng Nai

- Trung tâm Y tế Khu vực Long Thành

- Trung tâm y tế Khu vực Chơn Thành

- Trung tâm y tế khu vực Biên Hoà

- Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

- Bệnh viện ĐKKV Định Quán

- Trung tâm y tế khu vực Xuân Lộc

- Trung Tâm Y tế Khu Vực Lộc Ninh

- Bệnh viện Phổi thành phố Đồng Nai

- Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

- Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đồng Nai

- Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đông Nai

- Bệnh viện đa khoa Thống Nhất thành phố Đồng Nai

- Bệnh viện ĐKKV Long Khánh

- Bệnh viện ĐKKV Long Thành

- Trung Tâm Y tế Khu vực Hớn quản

- Trung tâm Kiểm soát bênh tật tỉnh Đồng Nai

- Trung tâm y tế khu vực Nhơn Trạch

- Bệnh viện Y Dược cổ truyền thành phố Đồng Nai

- Trung Tâm Y tế Khu Vực Bù Đốp

- Trung tâm Y tế khu vực Tân Phú

- Bệnh viện Da liễu thành phố Đồng Nai
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39 Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai

- Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền

- Trường Trung học phổ thông Nam Hà

- Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi

- Trường Trung học phổ thông Trấn Biên

- Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh

- Trường Trung học phổ thông Chu Văn An

- Trường Trung học phổ thông Tam Hiệp

- Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong

- Trường Trung học phổ thông Tam Phước

- Trường Trung học phổ thông Long Thành

- Trường Trung học phổ thông Long Phước

- Trường Trung học phổ thông Bình Sơn

- Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu

- Trường Trung học phổ thông Phước Thiền

- Trường Trung học phổ thông Nhơn Trạch

- Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Trường Trung học phổ thông Vĩnh Cửu

- Trường Trung học phổ thông Trị An

- Trường THCS và THPT Huỳnh Văn Nghệ

- Trường Trung học phổ thông Thống Nhất A

- Trường THCS và THPT Bàu Hàm

- Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên

- Trường Trung học phổ thông Thống Nhất

- Trường Trung học phổ thông Dầu Giây

- Trường Trung học phổ thông Kiệm Tân

- Trường Trung học phổ thông Long Khánh

- Trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu

- Trường Trung học phổ thông Trần Phú

- Trường Trung học phổ thông Sông Ray

- Trường Trung học phổ thông Cẩm Mỹ

- Trường Trung học phổ thông Võ Trường Toản

- Trường Trung học phổ thông Xuân Lộc

- Trường Trung học phổ thông Xuân Hưng

- Trường Trung học phổ thông Xuân Thọ

- Trường Trung học phổ thông Điểu Cải

- Trường Trung học phổ thông Phú Ngọc

- Trường Trung học phổ thông Tân Phú

- Trường Trung học phổ thông Định Quán

- Trường Trung học phổ thông Đoàn Kết

- Trường Trung học phổ thông Thanh Bình

- Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng

- Trường THCS và THPT ĐăkLua

- Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông thành phố Đồng Nai

- Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh

- Trường THCS - THPT Suối Nho

- Trường THCS&THPT Tây Sơn

- Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thành phố Đồng Nai
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- Trung tâm GDNN - GDTX thành phố

- Trung học phổ thông Chuyên Quang Trung

- Trung học phổ thông Chuyên Bình Long

- Trung học cơ sở và trung học phổ thông Đồng Tiến

- Trung học cơ sở và trung học phổ thông Võ Thị Sáu

- Trung học cơ sở và trung học phổ thông Đắk Mai

- Trung học cơ sở và trung học phổ thông Đăng Hà

- Trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh

- Trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Hưng

- Trung học cơ sở và trung học phổ thông Tân Tiến

- Trung học phổ thông Đồng Xoài

- Trung học phổ thông Nguyễn Du

- Trung học phổ thông Hùng Vương

- Trung học phổ thông Đồng Phú

- Trung học phổ thông Phú Riềng

- Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến A

- Trung học phổ thông Ngô Quyền A

- Trung học phổ thông Phước Long

- Trung học phổ thông Phước Bình

- Trung học phổ thông Đa Kia

- Trung học phổ thông Đăk Ơ

- Trung học phổ thông Bù Đăng

- Trung học phổ thông Thống Nhất B

- Trung học phổ thông Lê Quý Đôn

- Trung học phổ thông Chơn Thành

- Trung học phổ thông Chu Văn An A

- Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh A

- Trung học phổ thông Trần Phú A

- Trung học phổ thông Bình Long

- Trung học phổ thông Nguyễn Huệ A

- Trung học phổ thông Lộc Ninh

- Trung học phổ thông Lộc Thái

- Trung học phổ thông Lộc Hiệp

- Trung học phổ thông Thanh Hòa

- Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông Bình Phước thành phố Đồng Nai

-
Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Bù Gia Mập thành phố Đồng 

Nai

-
Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Điểu Ong thành phố Đồng 

Nai

- Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 1

- Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 2

- Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 3

- Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 4

- Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 5

- Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 6

- Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 7

- Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 8

- Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 9

- Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 10
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- Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 11

- Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 12

- Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 13

- Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 14

- Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 15

- Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 16

- Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 17

40 Thanh tra thành phố Đồng Nai

41 Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố

- Trung tâm phát triển Quỹ đất - Chi nhánh Biên Hòa

- Trung tâm phát triển Quỹ đất - Chi nhánh Đồng Xoài

- Trung tâm phát triển Quỹ đất - Chi nhánh Long Thành

- Trung tâm phát triển Quỹ đất - Chi nhánh Vĩnh Cửu

- Trung tâm phát triển Quỹ đất - Chi nhánh Trảng Bom

- Trung tâm phát triển Quỹ đất - Chi nhánh Nhơn Trạch

- Trung tâm phát triển Quỹ đất - Chi nhánh Long Khánh

- Trung tâm phát triển Quỹ đất - Chi nhánh Xuân Lộc

- Trung tâm phát triển Quỹ đất - Chi nhánh Cẩm Mỹ

- Trung tâm phát triển Quỹ đất - Chi nhánh Thống Nhất

- Trung tâm phát triển Quỹ đất - Chi nhánh Định Quán

- Trung tâm phát triển Quỹ đất - Chi nhánh Chơn Thành

- Trung tâm phát triển Quỹ đất - Chi nhánh Bình Long

- Trung tâm phát triển Quỹ đất - Chi nhánh Đồng Phú

- Trung tâm phát triển Quỹ đất - Chi nhánh Hớn Quản

- Trung tâm phát triển Quỹ đất - Chi nhánh Lộc Ninh

- Trung tâm phát triển Quỹ đất - Chi nhánh Bù Đăng

- Trung tâm phát triển Quỹ đất - Chi nhánh Bù Đốp

42 Trường Đại học Đồng Nai

43 Trường Phổ thông thực hành sư phạm

- Trường Mầm non Thực hành

44 Trường Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Đồng Nai

45 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

46 Trường Cao đẳng Bình Phước

47 Trường Chính trị Đồng Nai

48 Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam

- Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi thành phố Đồng Nai

49 Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

50 Văn phòng UBND thành phố Đồng Nai

- Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch

Tổng cộng: 50 đơn vị


